
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Năm học 2023 - 2024 (Tính đến 01/9/2023) 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Ngày sinh TĐ chuyên môn 

Đảng 

viên 

Số điện 

thoại 

1 
Trần Thị Thắm Nữ Hiệu trưởng 09/07/1974 ĐH Toán, CĐ Toán-Lý-Tin x 0982346287 

2 
Hồ Trung Minh Nam Phó HT 03/12/1981 ĐH Lý, CĐ Toán - Lý x 0906024801 

3 
Đặng Thị Thu Nữ Giáo viên, TTCM 22/10/1991 ĐH Sinh - Hóa x 0375252791 

4 
Hà Thị Thanh Hoa Nữ Giáo viên 30/04/1989 Th.S toán, ĐH toán  x 0988390142 

5 
Nguyễn Thị Hà Nữ Giáo viên 04/11/1989 ĐH Văn, CĐ Văn - Đoàn đội x 0936172589 

6 
Hoàng Bích Diệp Nữ Giáo viên 04/10/1980 ĐH tiếng anh x 0967656656 

7 
Nguyễn Thị Lương Nữ Giáo viên 29/11/1979 ĐH SP GDCT x 0395360939 

8 
Vũ Thị Nhung Nữ Giáo viên, TTCM 06/01/1978 ĐH Ngữ văn, CĐ Văn - Sử x 0328492126 

9 
Lê Văn Phúc Nam Giáo viên 29/07/1980 CĐ Mỹ thuật, ĐH GDCT  x 0936508936 

10 
Vương Thị Thu Nữ Giáo viên 20/01/1977 ĐH T. Anh, CĐ T. Anh x 0356466918 

11 
Phạm Văn Bình Nam Giáo viên 06/10/1983 ĐH Thể dục, CĐ Thể dục x 0964903658 

12 
Trần Thị Thu Hằng Nữ Giáo viên 12/07/1986 ĐH Toán, CĐ Toán - KTCN x 0985909628 

13 
Nguyễn Vân Hoa Nữ Giáo viên 09/03/1985 ĐH Toán,  x 0392894418 

14 
Nguyễn Thái Học Nam Giáo viên 29/05/1987 ĐH Hóa, CĐ Hóa - KTNN x 0978716207 

15 
Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Giáo viên 29/12/1995 ĐH Lý  x 0358765860 



16 
Lê Thu Trang Nữ Giáo viên 15/08/1990 ĐH Hóa, CĐ Hóa - Sinh x 0393017050 

17 
Đặng Thị Ngọc Xuyến Nữ Giáo viên 02/10/1979 ĐH Âm nhạc, CĐ Âm nhạc  x 0339279198 

18 
Nguyễn Thị Mai Hương Nữ Giáo viên 28/12/1980 ĐH Sử x 0968695600 

19 
Nguyễn Thị Minh Thu Nữ Giáo viên 15/10/1990 ĐH Toán, CĐ Toán -Lí  x 0374720280 

20 
Nguyễn Thị Duyên Nữ Giáo viên 26/06/1986 ĐH Toán, CĐ Toán - lý x 0356455568 

21 
Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Giáo viên 20/09/1984 ĐH CNTT x 0902242055 

22 
Ngô Thị Ngọc Thủy Nữ Giáo viên 02/01/1989 ĐH Công nghệ   0368808046 

23 
Lê Thị Cẩm Vân Nữ Giáo viên 02/10/1984 Đại học -Địa lý x 0358988111 

24 
Hà Hải Hậu Nữ Nhân viên KT 01/08/1990 Đại học Kế toán x 0969225086 

25 
Nguyễn Thị Hương Nhu Nữ Nhân viên TV 08/05/1985 ĐH CNTT, Cao đẳng Tin học x 0936396257 

26 
Lê Thị Hường Nữ Nhân viên TB 02/10/1983 ĐH TV-TB, Trung cấp TV - TB x 0338242888 
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